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	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-BNN-KL
	Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023


BÁO CÁO

Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đánh giá tác động về thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (dự thảo Nghị định), với nội dung như sau:

1. Xác định vấn đề tổng quan

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã nguy cấp sau hơn ba năm thực hiện có phát sinh những vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục khai thác từ tự nhiên, nuôi, trồng và xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES. Để đưa ra các quy định về thủ tục hành chính phù hợp, giải quyết được những bất cập cần phải rà soát, đánh giá lại các thủ tục hành chính đã ban hành và đề xuất các quy định mới hoặc sửa đổi phù hợp trên cơ sở đánh giá tác động của thủ tục hành chính, các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.
Thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  34/2016/NĐ-CP  ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả đánh giá tác động thủ tục hành chính tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã nguy cấp như sau:

Dự thảo Nghị định đang quy định 09 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 03 TTHC mới và 04 TTHC sửa đổi, bổ sung và 02 TTHC giữ nguyên, cụ thể:
a) 03 TTHC mới, bao gồm:

- Thủ tục: Phê duyệt phương án khai thác từ tự nhiên mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES (Điều 11 dự thảo Nghị định - Điều 9 và 12 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP).
- Thủ tục: Cấp thay thế giấy phép CITES (Điều 24 dự thảo Nghị định).
- Thủ tục: Cấp lại mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES, trừ trường hợp nuôi, trồng loài thuộc Phụ lục I CITES để xuất khẩu (khoản 6 và 7 Điều 14 dự thảo Nghị định).
b) 04 TTHC sửa đổi, bổ sung, gồm:
- Thủ tục: Cấp mới, cấp bổ sung mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES (trừ trường hợp nuôi, trồng loài thuộc Phụ lục I CITES để xuất khẩu) (khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 14 dự thảo Nghị định - Điều 9, 17 và 18 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP).

- Thủ tục: Cấp ấn phẩm Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm (Điều 20 dự thảo Nghị định - Điều 24 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP).

- Thủ tục: Cấp Giấy phép CITES nhập khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES (Điều 11 dự thảo Nghị định - Điều 25 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP).
- Thủ tục: Cấp Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES (Điều 19 dự thảo Nghị định - Điều 9 và 23 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP).

c) 02 TTHC giữ nguyên

- Thủ tục: Cấp Giấy phép CITES nhập nội từ biển mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I và II CITES (Điều 22 dự thảo Nghị định – Điều 26 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP).
- Thủ tục: Cấp Chứng chỉ CITES mẫu vật tiền Công ước mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES (Điều 23 dự thảo Nghị định – Điều 27 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP).

Các TTHC trong nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã nguy cấp phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, nuôi, trồng, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; đảm bảo đơn giản, công khai, minh bạch, hiệu quả; TTHC quy định trong dự thảo phải là biện pháp tối ưu trong các biện pháp có thể được thực hiện để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong hoạt động lâm nghiệp.

2. Đánh giá tác động của từng thủ tục hành chính

a) Đối với những thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới:
03 TTHC mới được đánh giá tác động của thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới theo Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục II kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới tại Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM Phụ lục II kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP (có bản chi tiết kèm theo).
b) Đối với những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:
04 TTHC sửa đổi, bổ sung được đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS Phụ lục II kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được quy định chi tiết tại Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM Phụ lục II kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP (có bản chi tiết kèm theo).

Về cơ bản các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung đều đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ thực hiện. Có 01 thủ tục hành chính về xuất khẩu chi phí tuân thủ giữ nguyên, còn 03 thủ tục hành chính còn lại đều có chi phí tuân thủ giảm sau sửa đổi, bổ sung.
3. Lấy ý kiến

Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính đã được gửi xin ý kiến của cơ quan Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại văn bản số:         /KL-CTVN ngày   tháng 10 năm 2023 và thông qua các hội nghị trao đổi trực tiếp; tất cả các ý kiến góp ý đều đã được tiếp thu, chỉnh sửa trong bản Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính hoàn thiện gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động quy định của thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo, kính trình Chính phủ./.
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